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	Số: 834/QĐ-UBND 
	Hải Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 260/TTr-SCT ngày 22 tháng 02 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Hải Dương, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: Chi tiết, có Phụ lục I đính kèm 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Điện và 02 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương; Quyết định số 4501/QĐ-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương.

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính: Chi tiết có Phụ lục II đính kèm 10 quy trình.

3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: Chi tiết có Phụ lục III đính kèm bãi bỏ 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Điện và 04 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm đã được công bố tại Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương.

Điều 2. Sở Công thương có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp nội dung các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai, hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC, Kh.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Dương Thái


PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (đồng)
	Căn cứ pháp lý

	I. LĨNH VỰC ĐIỆN

	1
	Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	800.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	2
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	400.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy dinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước, của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	3
	Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	2.100.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	4
	Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép  hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	1.050.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	5
	Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	700.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho, Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	6
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	350.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	7
	Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	800.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	8
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	400.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	II. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở;
- Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 3.000.000 đồng/lần/cơ sở.
	- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	- Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng; thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ.
- Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	- Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng; thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: không quy định.
-Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực:

+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở;

+ Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 3.000.000 đồng/lần/cơ sở.
	- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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151( BAN NHAN DAN 
TINH HAI DiaiNG 



ONG HDA XA HOI CIDD NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Tkr do - Hanh phec  



      



,6:e3et7QD-UBND 	 Hai Meng, ngay Oqthang 3 nam 2019 



QUYET DINH 
Ye vi?c cong be Danh Inv thit tutc hanh chinh 



va quy trinh ned giai quyet thii 	hanh chinh thutoc pham vi 
chtic 'fang quail IY cita So' Cling tlorcrng tinh Hai throng 



CHU TICH IN BAN NHAN DAN TINH 



Can cfr Luat T6 chirc chinh quyen dia phuang ngay 19 thang 6 nam 2015; 



Can cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 dm Chinh 
pith ye kiem scat thu tpc hanh chinh; Nghi dinh so 92/2017/ND-CP ngay 07 
thang 8 nam 2017 cua Chinh phn sira doi, bo sung met s6 dieu cua cac Nghi 
dinh lien quan den hem scat thu tpc hanh chinh; 



,Can cüNghj dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4 nam 2918 cña Chinh 
phil ye thpc hien co che met cfra, met cira lien thong trong giai quyet thu tic hanh 
chinh; 



Can co.  Thong tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cila 
BO throng, CI-1U nhiem Van phong Chinh phu twang dan ye nghiep vii kiem seat 
thu tpc hanh chinh; 



Can dr Thong tu sa 01/2018/TT-VPCP ngay 23 thang 11 nam 2018 cin 
BO truang, Chu nhiem Van phông Chinh pho huong dan thi hanh IT* sa quy 
dinh cna Nghi . dinh sO 61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4 nam 2018 cila Chinh phü 
ye thpc hien co che mOti cira, met cira lien thong trong giai guy& din tpc hanh 
chinh; 



Xet de nghi cua Giarri;d6c Sà Cong thucmg tai Tor trinh sá 260/TTr-SCT 
ngay 22 thang 02 nam 2019t 



QUYET DINH: 



Dieu 1. Cong b6 kern,theo Quyet dinh nay Danh mpc tho tic hanh chinh 
va quy trinh nei -be giai quyet thia tpc hanh chinh thuOc pham vi chire nang quan 
19 cna So COng thucmg tinh Hai Throng, cp the: 



• 1. Danh 1111.1C thla tpc hanh chinh meri ban hanh, thu tic hanh chinh duige 
sira d6i, b6 sung: Chi ti6t, co Phi? 1pc I dinh kern 08 thil,tpc hanh chinh nth vpc 
Dien va 02 thii tpc hanh chinh Einh vpc An toan thpc pham. Ni dung cp the dm 
timg thfi tpc hanh chinh &roc ban hanh kern theo Quyat dinh sa 4252/QD-BCT 
ngay 12 thang 11 nam 2018 dm BO twang BO COng thucmg ve viec &Ong b6 thfi 











tuc hanh chinh mai ban hanh/thn We hanh chinh dugc sin doi, ha .  sung hoe 
thay the/tilt:1 Ate hanh chinh bi hay b6 hoac bai b6 thuOc tham quyen giai quyet 
dm BO Clang thucmg; Quyet dinh sa 4501/QD-BCT ngay 05 thang 12 nam 2018 
coa BO truemg BO Ging thuong ve viec ding b6 thu tie hanh chinh mei ban 
hanh/bi bai b6 trong nth vut an toan thuc pharn thuec pham vi chat nang quan 
lY dm BO Cong thuong. 



2. Quy trinh nOi b0 giai quyet thir tie hanh chinh: Chi CV& c6 Phu luc II 
dinh kern 10 quy trinh. 



3. Danh !nue thii tuc hanh chinh bai 1)6: Chi tik c6 Phu luc III dinh kern 
bai be 09 thO We hanh chinh lirrh we Dien va.04 thütve hanh chinh tinh vuc An 
toan thuc pham dã dugc c6ng b8 tai Quyet dinh sA 3891/QD-UBND ngay 14 
thang 12 nam 2017 dia Chu tich UBND tinh Hai Ducmg ye vie cang ba thu We 
hanh chinh thuOc pham vi, chIrc nang quan 1' dm Set Clang thucmg. 



Dieu 2. SO Gong thuang c6 trach nhiem giai quyet tha tuc hanh chinh, 
cung cap nOi dung cac thu tuc hanh chinh de Trung tarn Phuc vu hanh chinh 
Gong niem yet cong khai, huong clan va ta chIrc flap nhlan, luan chuyen ha sa, tra 
ket qua giai quyet tha tuc hanh chinh cho to chuc, cá than theo dung quy dinh. 



Van phong UBND tinh c6 tech nhiem cap nhat c6ng lchai thu We hanh 
chinh teen Ca sa der lieu quac gia ye thit We hanh chinh va Ca so dit lieu thO We 
hanh chinh eUa UBND tinh darn bao kip then, day do, chinh xac, dung quy dinh. 



, 	Dieu 3. Chanh Van phong UBND tinh, Giam de SO Clang thucmg; Giam 
doc Trung tarn Phuc vu hanh chinh &fang tinh va cac to chirc, cá than ce, lien 
quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./, 



Nol nhein: 
- Nhu Di6u 3; 
- One Kietm sok TTHC (VPCP); 
- Trung tam CNTT; 
- Luu: VT, KSTTHC. Kh.t/ 
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(B 



Phi) lye I 
C THU TUC  HANH CHINH THUQC PHAN! VI CHUC NANG QUAN Lt 



CtJA SO CONG THUtiNG TiNH HAI DUti NG 
Quyk dinh sa ten/QD-UBND ngay oqthang 3 nam 2019 cilia Chit tich UBND tinh Hai Dieting) 



A. THtJ T H CH1NH CAP TiNH 



STT Ten thii tyc 
hanh chinh 



. 	Theti han , 
giai quyet 



Dia diem thy.c. 
hien 



Phi, le phi 
(tang) 



Can are phap IY 



I. LINH VkiC DIEN 



1 Cap Giay phop 
hoat 	dOng tu 
van 	chuyen 
nganh dien 



15 ngay,  lam 
viec 	ke 	tfr 
nay nhan dil 
h8 sor hop le 



Trona . 	'tam 
Phpc vu hanh 
chinh cong tinh 



800.000 thing - Nghi dinh s6 	 ngay 21/10/2013 dm Chinh plui ,137/2013/ND-CP 
quy dinh chi tiet thi hanh mOt so' dieu cila Luat Dien luc va Luat 
sin doi bo sung mOt so dieu dm Luat Dien luc; 



- Nghl dinh si 08/2018/ND-CP ngay 15/01/2018 ciia Chinh plui 
sfra dti mOt s6 Nghi dinh lien quan den dieu ki'en dau ttr kinh 
doanh thuOc pham vi quan 157 nha nu& dm BO Cong Thucmg; 



Hai 	throng 
(tang 	1 	Thu 
vien 	tinh, 
duemg Ton Dire 
Thang, 	thanh 
phi' 	Hai 
Ducmg) 



• 



- Thong Pr so 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 cila BO truemg 
BO Cong Thucmg quy dinh ye trinh tu, did tpc cap, thu hii giay 
pile') hoat dOng dien lire; 



- Thong Pr s6 167/2016/17-BTC ngay 26/10/2016 dm BO tnremg 
BO Tai chinh quy dinh muc thu, che 40 thu, Op, quan 13'T va sir 
dung phi tham dinh cap gidy phep hoat dOng dien lye. 



- Quyet dinh so' 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 dm UBND tinh 
Hai Ducmg ve viec ily quyen cho SO Cong Thucmg cap, sfra dOi, bo 
sung, thu hii va quan1)? sir dung Giay phep hoat dOng dien lye. 



2 Cap 	sira 	dii, 
bo sung Gidy 



15 	ngay lam 
viec ke Pi ngay 



Trung 	tam 
Phuc vi hanh 



400.000 ding - Nghl dinh s6 137/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 oh Chinh pith 
quy dinh chi net thi hanh mOt so dieu dm Luat Di'en lye va Lust 



1 











phop hoat dOng 
at van chuyen 
nganh dien 



nhan dü he so 
h9p le 



chinh cong tinh sira d6i b6 sung mot só dieu cfra Lust Dien lye; . 44  



- Nghi dinh s6 08/2018/ND-CP .pgay 15/01/2018 dm Chinh phi' Hai 	Duang 
(tang 	1 	Thu 
vien 	tinh, 



Thang, 	thanh 
pho 	Hai 
Ducmg) 



throng Ton Dire  



; 	, 
sin doi mOt so Nghi dinh lien Auan • den dieu kien clau tu kinh 
doanh thuoc pham vi quan ly nliailmae. dm BO Cong Thucmg; 



- Thong Pr s6 36/2018/TT-BCT 'ng4yiii6/10/2018 dm BO twang 
BO &Ong Thuong quy dinh ye trinh tu, thn tue cap, thu h6i giay 
phep hoat dOng dien lye; 



Thong tu s6 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 dm BO truang BO 
Tai chinh quy dinh mirc thu, che dO thu, n0p, quan ly va sir dung 
phi than' dinh cap giay phop hoat dOng dien lye. 



- Quyet dinh ,s6 200/QD-UBND ngdy 14/01/2014 dm UBND tinh 
Hai Ducmg ye viec ily quyen cho SO.  Cling Thucmg cap, slia dai, b6 
sung, thu hoi- va quan ly sir dung Giay phop hoat dOng dien lye. 



3 Cap Giay phep 
hoat dOng phat 
dien 	doi 	voi 
nha may dien 
c6 	quy 	m6 
duth 03MW 



15 	ngay 	lam 
viec ke tir ngay 
nhan du he, so 
Inv l'e 



Trung 	tam 
Phric vu hanh 
chinh cOng tinh 



2.100.000 d6ng - Nghi dinh s6 137/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 dm Chinh phil 
quy dinh chi fiat thi hanh mOt s6 dieu dm Luat Dien lire va Luat 
sira d6i b6 sung mOt so dieu cna Luat Dien lye; 



- Nghi dinh s6 08/2018/ND-CP ngay 15/01/2018 dm Chinh pini 
sira d6i mot so Nghi dinh lien quan den dieu kien thu tu kinh 
doanh thuOc pham vi quan 19 nha ntroc dm BO C6ng Thuang; 



- Thong tu s6 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 dm BO truang 
BO C6ng Thucrng quy dinh ye trinh tv, this.' We cap, thu hai giay 
phep hog Ong then lye; 



- ThOng tu so' 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 oh BO trueng 
BO Tai chinh quy dinh mire thu, che dO thu, n0p, quan ly va sir 
dung phi tham dinh cap giay phop hoat dOng dien lye. 



- Quyet dinh s6 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 dm UBND tinh 
Hai Ducmg ye viec dy quyen cho Se( C6ng Thucmg cap, sira d6i, b6 



Hai 	Ducmg 
(tang 	1 	Thu 
vi 'en 	tinh, 
throng Ton Dire 
ThOng, 	thanh 
phi 	Hai 
Ducmg) 
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sung, thu ho, va quan ly sir dung Giay phop hoat dOng dien hrc. 



4 4-  ..” ' Cap 	. -4 , ti40 



b6 sung 	ay 
phep hlet so* 
phat 	di i...., iN. 	ifci 



vari 	nha 	i•cr...*  
then co quy mo 
ditch 03MW 



‘-‘121';'. 



	



5 	Iitro , 	lam 



	



vi 	, 	.. 	ngay 



	



., 	• 	i- 	ho so 



	



0 cs 	f. 	v, 



Trung 	tam 
Phvc vv hanh 
ehinh cong tinh 
Hai 	Ducrng 
(tang 	1 	Thu 
vien 	tinh, 
duirrig Ton Dire 
ThOng, 	thanh 
ph o 	Hai 
Throng) 



1.050.000 &mg - Nghi dinh so 137/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 elm Chinh pha 
quy dinh chi tiet thi hanh mOt s6 dieu dm Luat Dien lye va Luat 
sin d6i 1)6 sung mOt se,. dieu dm Luat Dien lye; 



- Nghi dinh se, 08/2018/ND-CP ngay 15/01/2018 caa Chinh pha 
sin d6i mOt se) Nght dinh lien quan den dieu kin du tu kinh 
doanh thuOc pham vi quan ly nha nuat dm BO Gong Thuang; 



- Thong tu so 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 caa BO truerng 
BO Cong Thucmg quy dinh ye trinh tv, thu hie cap, thu hOi giay 
phep hog dOng din lye; 



Thong tu s6 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 Gila BO truang BO 
Tai chinh quy dinh mire thu, che do thu, n0p, quan ly va sir clang 
phi tham dinh cap giay phop hog dong din lye. 



- Quyet dinh 	200/QD-UBND ngay 14/01/2014 dm UBND tinh ,s6 
Hai Dining ye viec fry quyen cho Ser Cling Thucmg cap, sira doi, bo 
sung, thu h6i va quart 19 sir clang Giay phop hoat dOng dien lye. 



5 Cap Giay phop 
hoat dOng ban 
le dien den cap 
dien ap 0,4kV 



15 	ngdy lam 
viec ke Pr ngay 
!than dii he sa 
hyp l'e 



Trung 	tam 
Phvc vu hanh 
chinh cong tinh 



700.000 ding - Nghi dinh s6 137/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 elm Chinh phii 
quy dinh chi fiat thi hanh mot s8 di'eu caa. Luat Dien lye va Lug 
sira d6i bo sung mOt so dieu dm Luat Dien lye; 



- Nghi dinh só 08/2018/ND-CP ngay 15/01/2018 caa Chinh pha Hai 	Throng 
(tang 	1 	Thu 
vien 	firth, 
dining Ton Due 
Thang, 	thanh 
phi) 	Hai 
Dining) 



sira d6i mOt só Nghi dinh lien quan den dieu kien dau tu kinh 
doanh thuOc pham vi quan 19 nha nuere caa BO Cong Thucmg; 



, 
- Thong tu so 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 caa. BO truOng 
BO Cling Thucmg quy dimh ye trinh tv, thil tyc cap, thu hair giay 
phep hoat don din lye; 



Thong tu s6 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 dm BO truerng BO 
Tai chinh quy dinh mire thu, che dO thu, n0p, quart lY va sir dung 



3 











phi tharn clinh cAp giay phop hoat Ong din lye. 



- Quyet dinh s6 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 cila UBND tinh 
Hai Ducrngye viec fly quy'en cho,Ser,:Cong Thucmg cap, sira del, be 
sung, thu h6i va quan lY sir durtg• 9iay, phop.hoat dOng dien lye. 



6 Cap 	sira 	dei, 
b6 sung Giay 
phep hog dOng 
ban le din den 
cap 	dien 	ap 
0,4kV 



15 	ngay 	lam 
viec ke tir ngay 
nhan da he so 
hop le 



Trung 	tam 
Phtic vu hanh 
chinh cong tinh 



350.000 Ong - Nghi dlnh s6 137/2013/ND-CP ngaji 21/10/2013 cila Chinh pha , 	. 	,.. 
quy dinh chi tiet thi hanh met so dieTh cifaiLuat Dien lye vã Lust 
sira del be sung met se dieu oh Luat Dien lye; 



08/2018/ND-CP 	15/01/2018 ein Chinh pha Hai 	Duang- 
(tang 	1 	Thu 
vien 	tinh, 
duang Ten Dim 
Thang, 	.thanh 
ph6 	Hai 
Duang) 



- Nghi dinh s6 	 ngay 
sin del mOt se Nghl dinh lien quan den dieu kien Mu Pr kinh 
doanh thuOc pham vi quail ly nha nuorc dm BO Cong Thuang; 



- ThOng ttr s8 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 Gila BO -Luang 
BO COng Thuang quy dinh ye trinh ty, tha We cap, thu hal giay 
phep hoat Ong dien lye; 



- ThOng tu se 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 caa BO twang 
BO Tai chinh quy dinh mac thu, che d'O thu, nop, quan ly va SIT 
dung phi tham dirt cap giay phop hoat dOng then lye. 



- Quyet dinh,s6 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 caa UBND firth 
Hai Ducmg ve viec ay quyen cho Sor Cong Thucmg cap, sira dei, be 
sung, thu hei vã quan ly sir dung Giay phep hoat dOng di'en hie. 



7 Cap Giay pile') 
hog dOng phan 
phei dien den 
cap 	then 	ap 
35kV 



15 nny lam 
viec ke ta rIgay 
nhan da h6 so 
hop le 



Trung 	tam 
Phuc vu hanh 
chinh cong firth 
Hai 	Throng 
(tang 	1 	Thu 
vien 	tinh, 
&rang Ten Dire 
Thang, 	thanh 
phe 	Hai 



800.000 Ong ngay 21/10/2013 dm Chinh pita - Neil clinh se ,137/2013/ND-CP 
quy dinh chi tiet thi hanh mot se dial elm Luat Dien lire va Luat 
slim doi b6 sung met se) dieu cila Luat Dien lye; 



08/2018/ND-CP ngay 15/01/2018 cua Chinh phi]. - Nghi dirt so ; 	, 
saa del met s8 Nghl &ph lien quan den dieu Icien du Prkinh 
doanh thuec pham vi quan ly nha nude dm BO Deng Thuang; 



- Theng ttr so 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 Gila BO truong 
BO Cong Thuong quy dirt ye trinh tv, thii lye cap, thu hei giay 



4 











.t 
v 



:, s 	
ii: 



. 	, 



F .,%,-- --" 	. 



	



, 	o 



	



- 	0 
------ 



Ducmg) phep host dOng dien luc; 



- Thong tu se 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 dm BO truemg 
Be Tai chinh quy dinh mire thu, che de thu, nep, quan IY va sir 
dung phi tham dinh cap giay phep host dOng dien hit. 



- Quyet dinh se 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 caa UBND tinh 
Hai Duang ye viec ny quyen cho Ser C6ng Thuang cap, sin &Si, bei 
sung, thu hei va quan ly sir dung Giay phop host Ong dien lye. 



8 Cap 	sira 	del, 
be sung Giay 
phop host Ong 
phari phei dien 
den cap dien ap 
35kV 



15 	n4ay 	lam 
viec ke tir ngay 
nhan do he so 
hop le 



Trung 	tam 
Phuc vu hanh 
chinh cong tinh 



400.000 -deng Nghi dinh se 	 ngay 21/10/2013 cfla Chinh phil - 	 ,137/2013/ND-CP 
quy dinh ,chi tiet thi hanh met se dieu cu' a Lust Dien lye va Luat 
sin dei be sung met so dieu dm Luat Dien ltrc; 



- Nghi dinh so 08/2018/ND-CP ngay 15/01/2018 oh Chinh phe 
' sin di mot se Nglii dinh lien quan den dieu kien dau tu kinh 



doanh thuec phsm vi quanlY nha nude cila BO Cong Thucmg; 



Hai 	Duang 
(tang 	1 	Thu 
vien 	tinh, 
throng Ton Dire 
Thang, 	thanh 
ph e 	Hai 
Ducrng) 



- Th6ng Pr so 36/2018111-BCT ngay 16/10/2018 dm BO tnrerng „ . 
BO Cong Thucmg quy dinh ye trinh tv, thil Arc cap, thu hoi giay 
phop host dOng dien lye; 



- Thong tu se 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 dm BO truong 
BO Tai chinh quy dinh mire thu, the de thu, n0p, quan lY va sir 
dung phi tham dinh cap giay phep host Ong dien lire. 



- Quyet dinh s6 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 cila UBND tinh 
Hai Duangye viec lay quyen cho Ser Cong Thucmg cap, sin dei, be 
sung, thu hoi va quan ly sir dung Giay phep host deng dien lye. 



II. LiNH VIYC AN TOAN THVC PHAM 



1 Cap 	Giay 
ch.  img nhan dil 
dieu 	kien 	an 
toan thgc phalli 



05 ngay lam 
viec ke S lchi 
co 	ket 	qua 
tham 	dinh 



Trung 	tam 
Phvc vu hanh 
chinh cong tinh 
Hai 	throng 



-Phi tham dinh 
co 	ser 	kinh 



- Lula An toan thgc pham; 



_ Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cila Chinh ,phir 
quy dinh chi Wet thi hanh met s6 dieu dm Luat An than dux pham; doanh 	thuc 



pham: 
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den vai ca ser 
san xuat, kinh 



thgc te tai ca 
so la "Dat" 



(tan' g 	1 	Thu 
vien 	tinh, 
duang T6n Dirc 
Thng'  a 	thanh 
pho 



. — 
Hai 



Du omg) 



1.000.000 
deng/lan/ca ser; 
_ Phi tham dinh 



cr c 	ser san xuat 
thgc 	pham: 
3.000.000 
dengtca ser. 



- Thong tu s6 43/2018/TT-BCT ngay• 15/11/2018 dm BO truerng 
BO C6ng Thucmg quy dinh •Ve quan 1ST an toan thtrc pham thuOc 



	



trach nhiem cila BO Cong Thiromg; 	. - • 



	



. -thic ., 	• 
- Thong tu se 279/2016/TT-BTC mgay 14/11/2016 cita BO truemg 
BO Tai chinh quy dinh mirc tliti;."che , dO .thu,m0p, quan 1)t,  va sir -.4k 	- • 	' dung phi trong cong tac an toan ve sinh ihtrc pham. 



doanh 	thgc 
pham 



2 Cap 	lai 	Giay 
chirng nhan du 
dieu 	kin 	an 
toan thgc pham 
deli vai ca so 
san xuat, kinh 
doanh 	thgc 



-Truang 	hop 
cap 1ai do Giay 
chimg nhan bi 
mat 	hoac 	bi 
hong; thay dei 
ten 	ccr 	s& 
nhimg 	khong 
thay 	dei 	chii 
ca ser, dia chi, 
dia 	diem 	va 
toan 	b0 	quy 
trinh san xuat, 
mat hang kinh 



Trung 	tam 
Phtic IT hanh 
chinh cOng tinh 
Hai 	Duang 
(tang 	1 	Thu 
vin 	tinh, 
duang Ten Dire 
ThLg, 	thanh 
ph6 	Hai 
Ducmg) 



-Truong 	hop 
cap lai do Giay 
chimg nhan bi 
mat 	hoac 	bi 
h6ng; thay dei 
ten 	ccr 	ser 
nhung 	kh6ng 
thay deli chn CO 



set?,  dia chi, dia 
diem vã toan 
b0 	quy 	trinh 
san xuat, 	mat 
hang 	kinh 
doanh; thay doi 
chit 	cor 	ser 
nhurig , 	khong 
thay deli ten ccr 
ser, dia chi, dia 
diem va toan 
b0 	guy, 	trinh 
san xuat, mat 
hang 	kinh 
doanh: 	khong 



- Luat An toan thgc pham; 



_ Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 dm Chinh phtl 
quy dinh chi tiet thi hanh mOt s6 dieu cita Lust An toan thgc pham; 



- Thong tu so 43/2018/TT-BCT ngay 15/11/2018 cira Bp truang 
BO Cong Thumg quy dinh ve quan 1ST an toan thirc phan thuoc 
trach nhi'em Gila BO Cong Thuang; 
_ Thong tu se, 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 dm BO truerng 
BO Tai chinh quy dinh mirc thu, che do thu, n0p, quan 151 va sir 
dung phi trong c6ng tac an toan ve sinh thgc pham. 



ph'arrie  



doanh; 	thay 
doi elm.' ca sa 
nhung , khong 
thay doi ten ccr 
so, dia chi, dia 
diem va toan 
b0 	guy, 	trinh 
san xuat, mat 
hang 	kinh 
doanh: 	03 
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X's  CiP 
3":1' 



c-  gni 
hall:14S 



dia 	diem 	san 
xuat, 	kinh 



: 17  ung 	hup doanh; 	thay 
cu sei thay deli d6i, 	b6' 	sung 
dia 	diem 	sari quy 	trinh 	san 
xuat, 	kinh xuat, mat hang 
doanh; 	thay kinh doanh va 
di, 	b6 	sung khi Giay chimg 
quy trinh san nhan het hieu 
xuat 	va 	khi lgc: 
Giay 	, chimg + 	Phi 	tham 
than het hi'eu dinh ccx sec kinh 
lgc: 	05 	ngay doanh 	thgc 
lam viec ,ke tir pham: 
khi c6 ket qua 1.000.000 
tham dinh thgc d6ng/lan/. 	ccr sor; 
CO tai ccr so.  la 
"Dat". + 	Phi 	tham 



dinh ccx set sari 
xuat 	thlic 
pham: 
3.000.000 
dog/lank°.  sec. 
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Phijliic II  



QUY TRINH NQI BQ GIAI QUYET THI1 TUC iJ CHINH THUQC PH11VI 
, 



VI CHtiC NANG QUAN LY CIJA SO CON • 	
!NH HAI DHONG ' 



(Ban henh kern theo QuyAt clinh sa INV /QD-
4 



 . tlitt ang 3 dim 2019 ciia 



A. Thu tyc hanh chinh cap tinh 
Chit tich UBND tinh19,,v 1:irei . H



Mtq 'C 



I. Thu tyc: Cap Giaylphep hoat clang tu v ni-Ehuyo



. 	



h then 



1. Thad hart giai quyet: 15 ngay lam v* Ice-MI-rig y nhan du ha so hop W 



2. So' (îà Quy &Mb giãi quyet: 



• Cac but 
thyt hien  



Ni dung c8ng viec 
Trach nhiem 



thtrc hien 
Thiri gian 
thtyc hien 



B1 
Trung tam Phuc 



-1111h 1/2 ngay ------Hucm" g clan, tip than ha s----"Tha 
cila tã chfrc, ca nhan 	--, vtJA  hanh,  el



cong cua tinh 



B2 
Tip than Van phong Sir 1/2 ngay h6 so 



133 
i.. Phang QuanLY 



nang luqng 11,5 ngay 



Tham dinh ha so ya 
tham dinh num to 



Jr 
a 	x 	II Khang dat.  yeu ca 



x Dat you cau 	I 



1 



B4 ----------- 	' Lanh 
.. 	Ky duyOt ho sa 



ciao Sar 
C6ng Thucrng 



2 ngay 



B5 



1 , 
1/2 ngay L 	Nhan 116 sa/Icet qua —4' Van pheing Sts 



B6 
Trung tam Phue 



hanh chinh 
ding cua tinh 



Khong tinh 
aim gian  



Tra lc& qua cho di chirc, cd 
than \Tv 



_ 
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3. Dian giii so.  dO 



a) Tie') nhan ha scr 



- To chirc, cá nhan nOp ha so true 'tiep hoc gin qua clueing buu din tai Trung 
tam Phuc vu hanh chinh ding caa tinh hoc truc tuyen tren ding dich vu cOng. 



- Dai din cüa SO Gong Thuong thuemg true tai Trung tam Phuc vu hanh chinh 
&Ong tinh thut hien kiem tta thanh ph'an, s8 lugng ha' so. Neu day da theo quy dinh 



thi tip nhan, gal gi 	
, 



ay hen/ma ha so cho chadca nhan, chuyen ho so cho nhan vien 
buu chinh tai Trung tam Phyc vu hanh chinh dog chuyen ho so ve Van phong sec 
trong yang V2 ngay, van thu Van phong sa ban giao h So cho phong Quail 19 'rang 



lugng trong thari gian 1/2  ngdy. Neu ho so chua day da thi dai dien cüa Se( COng 
Thuong thuemg true tai Trung tam Phuc va hanh chinh c8ng tinh lap phial huang 
Wan hoan thien ho so cho t6 chac/ca nhan. 



b) Tham dinh va xem xet, duy@ ha so' 



Trong filed han 11,5 ngay lam viec ke ta lchi nhan ha so, phong Quan 1 nang 
lugng thAm dinh ha so. Throng hop ha so khong dat yeu cau thi tra lai h6 so kern 
theo thong bao bang van ban neu r6 19 do chuyen Van thong Ser gui Trung tam Phuc 
vu hanh chinh ding de thong bao cho tA chirc, ding clan. Truemg hgp ha so slat yeu 
cau thi du thao Giay phep trinh Lanh dao sà k9 duyet. 



Trong tiled han 2 ngay lam viec, Lath dao so xem xet k9 duyet h'a so neu kat 
qua tham dinh dat; neu kheng dat lanh dao sO chuyen lai cho phong Quan 15/ nang 
lugng và neu ro 19 do. 



c) Tra St qua 



, BO phAn tra ket qua Trung tam Phuc vy hanh chinh deg cüa tinh nhan ha 
so/ket qua tir Van pilling sec va tra ho solk'et qua cho tA chdc, cá than ttvc flap tai 
Trung tam Mix \Tv hanh chinh cong hoac qua dich vu buu chinh &Ong ich. 
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1. Tiled hyn giai quyet: 15 ngay lam viec 



a au Ouv trinh giãi quyt: 



din 



II. Thu tyc: Cep sera dal, b6 sung Giey phep hog &Ong tu yen chuyen nganh 



kce,7  Flytram ha sa hop le. 
• •• 



_ _ 	. 	_ 	 ., 
Cac btreec 
thtrc hien  



z‘ 
Nei dung &mg viec / ,  



• N., 



ra`Ch!allem 
t 



r 	hutlgni 
Tiled gian 
thin hien 



B1 
• li ____----,-----,--„,_ ..i 



Huang an, tiep than he so 
dm to chnt, cá than 



‘..) 
* 



rung tam plutc 
vu harth,  cl-Unh 
cong cua tirth 



1/2 ngay 



B2 Tir 
Tip than hi so 'San phong Se( 1/2 ngay 



I 
Them dial' he scr va Pheng Quart 15/ 



B3 
th'am clinh Uwe te -± Ong lupg 



11,5 ngay 



, 	1 
eau Khong dat yeu cau 	i!----  Dm yeu 



B4 K9 duyet he so 	---o. 
Lanh dao SO.  
Ong Thuong 



2 ngay 



B5 Nhan he scilicet qua 
r 



--0.Van pheing Sec 1/2 ngay 



B6 
Tra ket qua cho to chirc, ca 



nhan 



Trung tam phuc 
vu hanh chinh 
c6ng dm tinh 



Khong tinh 
thed gian 
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3. Dien giai srdO 



a) Tiep nhe4n hO scr 



- To chic, cá nhan ngp ht) sec live tip hoc gfri qua duemg buu din tori Trung 
tam Hanh chinh cong cna tinh hoc trvc tuyen ten cong dich vg cong. 



- Dai dien cüa Se( Cong Thuang thuiyng trvc tai Trung tam phvc vv Hanh chinh 



cong tinh thvc hien,kiam tra thauh Phan, s8 lugng ho so. Neu day du theo quy dinh 



thi tip nhan, 	giay hen/ma ho so cho , chirc/ca nhan, chuy'an ha so cho nhan vien 
buu chinh tai Trung tam phvc vu Hanh chinh ding. Nhan vien buu chinh chuy'an ha 
so ve Van Phong ser va ban giao ho sor cho phong Quan lY nang lucmg trong thai gian 
01 ngay lam viec ketü khi tiep nhan ho so. Nu ho so chum day dü thi dai din cüa 



SO.  COng Throng thuang trvc tai Trung tam Phve vii hanh chinh cong tinh lap phi/au 
hieing clan hoan thin ha so cho t6 chile/cá nhan. 



b) ThAm dinh va xem xet, kj7 duyet hil so 



Pheng Quan ly nang lugng tip nhan ha so tü dai din cüa So Cong Throng 
thuong trvc tai Trung tam phvc vv Hanh chinh clang tinh va tin hanh giE quyet ha 



sa. 



Trong thin han 11,5 ngay lam viec, phong Quan 1 nang lucmg tham dinh ho 
so. Truemg heop ha so dat you cu thi Wen hanh tharn dinh thvc tá; tnrang hgp hasa 
khong dat yeu cu thi soan van ban huang clan hoan, thien ha so chuyan Van phOng 



Se( 	Trung tam phvc vv hanh chinh ding. Neu kat qua tham dinh thvc te•dat thi 
soan dv thao Giay phop; nu khong dg thi dtr thao van ban tir chai cdp Giay phep 
trinh lanh dao SO kY duyet. 



Trong thed han 2 ngay lam viec, Lanh dao ser xem xet 1(32 duyet ha so nu kat 
qua tham dinh dat; nu khong dat lanh dao sei• chuyen lE cho phi:mg Quan 1 nang 
lugng va neu ra IY do. 



c) Tra ket qua 



Van phong Set chuyan h sor/kat qua qua dich vv buu chinh c8ng ich dan Trung 
tam phvc v hanh chinh cong cüa tinh, big phan tra ket qua Trung tam phvc vv hanh 
chinh cong cüa tinh tra ho so/k& qua trtrc tiep cho th chi:re, cá nhan hoc qua dich vii 
butt chinh ding ich. 
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III. ThU tyc: Cap giay phep hot clang phat then dal voi nha may dien có quy • 



ma ding suat clued 03MW 
1. Thai hn giai quytt: 15 ngay lam viec kA tir ngay nhan dü ha sa hasp le. 



Ouv trinh giãi quyt: — 	_ 



thwc hien  
Cac butc Trach 



Nei dung ding viec 
nhiem 



thtyc hien 
Theri gian 
thtyc hien 



B1 
r 	HuOng dan, tip nithe so 
iIry caa t8 tic, ca nhan 



Trung tam Ow 
hanh chinh 



cOng tha tinh 
1/2 ngay 



B2 ir 
Tip nhan ha so 



_ 	 
__O/an phong So 1/2 ngay 



Tharn dinh ha so ya Phong Quan 1Y 



B3 
tham dinh 



Jr 



thuc ta 



I 



i. nang luong 



11,5 ngay 



. 	Khong dm yeu cam 14---,  
• .. 



Dat yen can 



B4 
-----„_ Lanh dao Set 



g 
2 ngay 



ir 



B5 i Nhan ha solket qua -- Van pheng So.  1/2 ngay 
1  



Trung tam pluic 



B6 
Tra kat qua cho ta chirc, ca 



c 	 than 	 2 
Iry hanh chinh 
cong cua tinh 



Khong tinh 
thtd gian 
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3. Dien giii so' do 



a) Tip nhan ha so 



"Q--,rung  - Ta chnc, cá nhan nap ho so frac tiep hoc gni qua duang hu.0  di tori  
tam Hanh chinh c6ng ella tinh hoac tnrC tuyen ten cong dich vi e'en&  



- Dai din cna Sb C8ng Thuang thuang tive tai  Trung tarn huc vi Hanh 
dog tinh thac hien kiem tra thanh phan,,s5 lugng hO so. Neu 	theo quy dub, d4y 
thi dep. nhan, gni giay hen/ma Ito so cho chirded nhan, chuyen 11-16 so. eh°  nhaLt



n vien 
 



rli  but chinh tai  Trung tam phac vii Hanh chinh cOng. Nhan vien biru chinh chuA  



trong then so sa ve Van Ph6ng ser va ban giao so cho phOng Quan 1.Y nang.lca•cng  
01 ngay lam viec k'e khi tiep nhan ho so. Neu he so chua day- du thi dai e  



Se( Clang Thucmg thugng true tai Trung tam Phac vv hanh chinh Gong tinh lap r  
huang d'an hoan thin ho so cho th chnc/ca nhan. 



b) Tham dinh vã xem xet, k duy'el h su 



Phong Quan 19 nang lugng tie') nhan ho sa ta dai dien c,12.1 a So Cong Tht_rong  
thugng true tai Trung tam phac va Hanh chinh ding tinh va tient hanh giai quy't ha 
so. 



h Trong the.' han 11,5 ngay,  lam vice, phong 9uan 19 nang luvu----g tham din ha  
so. Tnrang hap ha so dat yeu cau thi flan hanh tharn dmh thyc t. truemg hap 11( 
khong dal yeu eau thi soan van ban hue/rig dan h,oanthien hO 	chuyen Van phoug, sec 



e Set gni Trung tam phac va ,hanh chinh cong. Neu ket qua tham dinh that t dm thi 
soon du thao Giay phep; neu khong dat thi da thao van ban tu ch6i cap Gidy phep  
trinh lanh dao See k9 duyet. 



a nen Trong died han 2 ngay lam viec, La'nh dao so kern xet k9 duyet ha s 	lc& 
qua tham dinh dat; nu lchong dat lanh dap set chuyen 141 cho phoug Quari 15, Iran  
lugng va neu ra 19 do. 



c) Tra ket qua 
„ 



Van phong SO chuyen ho solket qua qua dich vv but chinh cong ich dan Trung  



hanh tam phac viihanh chinh cling cna tinh, bØ phan tra. 
tá 



qua Trung tam phac vu 
n a 	vu  chinh c8ng cna tinh tra ho so/k&qua nye tiep cho t chirc, eá 	nha hoc qua dich  



bin chinh ding ich. 
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IV. ThU tyc: Cap sira dOi, bO sung Giay phep ho 



may din có guy mo cong suat &pad 03MW 
1. ThOti hyn giii quyet: 15 ngay lam vi4'e k  



‘deng.phat din doi voi nha 
Vhe r 



tis 



ea.1016 



 



sohqp1.  



2. Scr cia Quytrinh giai quyet: 



thin his6n  
Cac btrerc lc 



NOi dung 	cong vi6c 



, 
'-aj- 	hiiiii 



4°  --- - . 	ill 
Thai gian 
thtyc hi§n 



131 ,..----------,— 	. 
- 	Huang dart, tiep nhan Ito so 



dia t'6 chic, cá nhart 



Trung tam plum 
vu hanh chinh 
cong dm tinh 



1/2 ngay 



B2 ii 
Tip nhan h6 so ___•:Van pining SO.  1/2 ngay 



i,  
ThAm dinh h6 so va Pheng Quart 11i 



B3 
tham nth thuc t6 



1  



" nang luong 



11,5 ngay 
1,  



114  Khong dat yeu du [ 	Dat yeu call 



I 



134 Ky duyet ho so 	
, . Lanh ciao Ser 



Cong Thuong 
2 ngay 



 



V 



135 Nhan hO su/ket qua 
„..„._ 	. --÷ Van phOng Ser 1/2 ngay 



B6 
Tr& k'e't qua cho t6 chirc, ca 



nhan 
N, - 



Trung tam pluic 
vu hanh chinh 
ding dm tinh 



Kitting tinh 
thOi gian 
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3. Dien grai so.  del 



a) Tip nhan ha so.  



- Ta chirc, cá nhan nOp ha so trtrc dap hoc girl qua &rang buu din ted Trung 
tam Hanh chinh c8ng cüa tinh hoc true tuyen tren cang dich vv 



- Dai din cüa Se( Cong Thucmg thuemg ttvc tai Trung tam ph9c v9 Hanh chinh 



cong,tinh awe hien,kiern tra thanh phan, iso lugng ha so. Neu,  day dü theo quy dinh 



thi tip nhan, gü giay hen/ma ha so' cho 	nhan, chuyen ho so cho nhan vien 



buu chinh tai Trung tam ph9c vv Hanh chinh ding. Nhan vien butt chinh chuyen her 
so ye Van PhOng serva ban giao ho so cho phOng Quan l nang,lucmg trong thed gian , 
01 ngay lam viec -as khi tiep nhan 	so. Neu hO so chua day du thi dal din cda 
See Cang Throng thuang truc tai Trung tam Phac vi hanh chinh cOng tinh lap phieu 
huang dn hoan thin ha so cho th chirc/ca nhan. 



b) Tham dinh va xem xet, kY duyet ha scr 



Phong Quan l nang Kiang tip nhan ha so Us dai din cüa Se( COng muting 
thuang tn,rc tai Trung tam ph9c v9 Hanh chinh cong tinh va tin hanh giai quyet ho 



so. 



Trong died Ilan 11,5 ngay,  lam viec, phong Quan lY riang lugng tham dinh ha 
so. Truemg hgp ho so dat you cau thi tin hanh tham dinh thuc th; tnremg hgp ho so 
khang dat yeu cu thi soan van ban huong clan hoan thin hO so chuyen Van pheng 



Ser girl Trung tam ph9c v9 ,hanh chinh Cong. Neu ket qua tham dinh thuc t dat thi 
sop du thao Giay phep; nett lchong dat thi dv thao van ban tir choi cap Giay phep 
trinh lath dao Sig kY duyet. 



Trong th&i han 2 ngay lam viec, Lanh dao ses xem xet kY duyet ha so nett k'e't 
qua tham dinh dat; neu khong dat lath dao se( chuyen lai cho phong Quan lY nang 



lugng va neu ra IY do. 



c) Tra ket qua 



Van phOng Sec chuyen ha sa/ket qua qua dich v9 buu chinh ding ich den Trung 
tam ph9c \RI hanh chinh Gong cüa tinh, bO than tra ket qua Trung tam phyc Ira hanh 
chinh ding cüa tinh tra h8 sa/ket qua truc trap cho thchüc, cá than hoac qua (Lich vg 



bum chinh ding ich. 
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V. Thu tyc: CAp giAy phep hoat dOng ban eoliinAan cAp din áp 0,4kV 
An d0 116' sa hnp 



2. sly d'a Quy trinh giai quyet: 



Cac but 
thyt hqn 



t ‘ \I N61 dung cling viec 	4,2\ :,'1,Trach'nh4m 
sa:,2 .  MO hiso'n 



Thai gian 
thkrc MO 



B1 ---- 
----- 



Huang din, tip 
caa to chire, 



, 



nhan ha sa 
ca nhan 



k-  
--__- 



ro- 
'Trung tam Plum 



vp hanh chinh 
cong eila tinh 



1/2 ngay 



B2 
- ‘I' 



__, Van phOng So 1/2 ngay Tip nhan ha sa 



B3 



Khong dat yeu 



1 
1 , IPhOng Quan 13, 



rang luang 
11,5 ngay 



Tham dinh 
tham dinh 



ha sa va 
dam ye 



, 
Dat yeu cu cau 



B4 Kyr duyet M so 
_.------------ 



Lanh dao Set ... 2 ngay Cong Thuang 



B5 1 	Nhan 
1 



ha sa/ket qua 1 
i—± 1/2 ngay Van phong SO 



B6 
-- Trung Mm Phuc 



vu hanh chinh 
cong dm tinh 



Khong tinh 
alai gian 



Tra kat qua cho 
nhan 



t6 chitc, ca 



1. Thin hyn giai quyet: 15 ngay lam vi 
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3. Dien giai sa di) - 



a) Tiap nhan ha so 



- Ta chat, cá nhan nOp h so truc tip hoc giri qua clueing buu din tad Trung 
tam Phuc vu hanh chinh cong.caa firth hoac true tuyan teen cang dich vv ding. 



- Dal dien elm See Gang Thuang thuemg true tai Trung tam Phue vu hanh chinh 
cong,tinh thuc hien,kiam tra thanh phan,s8 lugng ha so. Neu day da theo quy dinh 
thi flap nhan, girl giay hen/ma ha so cho 



7 
 chat/ca nhan, chuyen ha so cho nhan vian 



bin chinh tai Trung tam Phuc vçi hanh chinh ceing chuy8n 118 so va Van ph6ng se( 
trong yang 1/2  ngay, van thu Van phong sor ban giao ha so cho ph6ng Quan lY nang 
lugng trong thed gian 1/2  ngay. Nu h8 so chua day dU thi dal din caa SO Cong 
Thuang thuemg truc tai Trung tam Phuc vy hanh chinh c8ng tinh lp phial huong 
dan hoan thin ho so cho to chac/ca nhan. 



b) Thim dinh vi xem xet, duyet h so' 



Trong theri han 11,5 ngay lam viac ka tr khi nhan ha so, pheng Quan hang 
luting tham dinh he, so. Truemg hap ho so Ichong dat you cau thi tra lai h8 so kern 
theo thong bao bang van ban nett ro 15T do chuyan Van phong SO girl Trung tam Plux 
vu hanh chinh ding de thong bao cho to chat, ding clan. Truemg hop ho so dat yeu 
cau thi du thao Giay phop trinh Lanh dao so kY duyat. 



Trong theri han 2 ngay lam viet, Lath dao ser xem xet kY duyet ha so nau kat 
qua tharn dinh dat; nu lchong dat lath dao sO chuyen lai cho phong Quart 157 hang 
lugng va neu rö ly dd. 



c) Tri ket qui 



phan tra kat qua Trung tam Phue vy hanh chinh cong elm 11th nhan ha 
solket qua tit Van phong so va tra h6 sa/ket qua cho to chirc, cá nhan true fiep tai 
Trung tam Phuc Ind hanh chinh c8ng hoc qua dich vi btru chinh cOng ich. 
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h' 	eat clang ban 16 di6n dan cap 



,ngaynhan du ha sor hgp 1. 
<tc 



VI. Thu tyc: Cap sira d61, b6 sung Giay p 
then áp 0,4kV 



1. Thai hyn giãi quyet: 15 ngay lam vi 



2. So tth Quy trinh giai quyet: 



Cac butt ai  
thi rc hien N6i dung 	ding vie c 6)  ' \ 4 



'I')  - 
' titicknhiem 
-**-- -AO hien 



Thai gian 
thin hien 



B1 
7 tam Phuc 



---- 
Huang da-n, fi lo !than ho sO---------\÷Trung 



dm to chat, ca. tilt 



._ 



vy,  harh! chinh 
cong cua tmh 



1/2 ngay 



B2 
1 
I 



4 
Tien nhan Van pheng So 1/2 ngay h6 so 1 



1._.÷  
1 



B3 



yeu 



4 



Ph6ng Quan 1Y o, 



11,5 ngay 



Thant dinh h6 sa va 
tharn clinh dare te 



i 
I 



1 nang lugng 



ti-,  -- i 
cu 	, 



4' 
Dat you cau 	1  



__..L. ' Khong dat 



B4 
— —_ 	------ 	---,--------....___ 



Ky duyet ho so 
------- 	...----------- 



::- —1. Lanh dao So 
Cong Thuang 



2 n a g Y 



B5 



IT 



Van phong SO 1—÷-  1/2 ngay Nhan h6 sa/ket qua 



B6 \ 
Ira Trung tam Phyc 



vu hanh chinh 
ding caa tinh 



Khong tinh 
thai gian 



ket qua cho 
than 



t6 chirc, cá 
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3. Dien giai so da 



a) Tiep nhan hO so' 



- TO chirc, cá nhan nop hO so. truc tip hoc gin qua duemg buu dien ten Trung 
tam Phuc vu hanh chinh ding bin thih hoc Ulm tuyen teen cang dich vi ding. 



- Dai dien cüa SO Cong:Thuang thuang trkrc tai Trung tam Phuc vix hanh chinh 
&Ong tinh Uwe hien kiem tra thanh phan, so lugng ho so. Neu,  day theo quy dinh 
thi flap nhan, gal giAy hen/ma ho so cho t6 chi:mica nhan, chuyen ho so cho than vial 
btru ch1nh tai Trung tam Plurc vu hanh chinh ding chuyen ho so ve Van ph6ng set 
trong vOng 1/2  ngay, van thu Van phong se's ban giao ho so cho phong Quan 157 nang 
lugng trong thai gian V2 ngay. Neu 116 so chin day da thi dai din coa. SO C6ng 
Thucmg thuang true tai Trung tam Phuc vu hanh chinh &Ong tinh lap phieu inning 
dn hoan thien ha sa cho t6 chi:mica nhan. 



b) Tham dinh va xem xet, ky duy4 114 so' 



Trong thei han 11,5 ngay lam viec katir khi nhan ha so, phong Quan 15,  nang 
lugng tham dinh 116 so. Twang hgp h6 so khong dat yeti eau thi tralai h6 so kern 
theo th6ng bao bang van ban neu rO do chuyen Van phong SO giri Trung tam Ph9c 
vu hanh chinh ding de thong bao cho t6 chfrc, ding dan. Truemg h9p ho so dat  yeu 
cau thi dkr thao GiAy phop trinh Lath So sec duyet. 



Trong then han 2 ngay lam viec, Lath dao sO xem xet k duyet ha so nu kat 
qua thAm dinh dat; nau khong dal lanh dao so.  chuyen lai cho phong Quan 15/ 'rang 
lugng va neu rO 1' do. 



c) Tra ket qua 



, BO phan tra kat qua Trung tam Phkic v9 hanh chinh ding cüa tinh nhan ha 
sa/ket qua tit Van ph6ng so va tra h8 sa/ket qua cho to chirc, cá than truc flop tai 
Trung tam Phuc vu hanh chinh c6ng hoc qua dich vv btm chinh ding ich. 
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VII. Thu tuc: CAp giAy pile') hog dicing phan ph& din de'n cAp,diGn áp 35 kV 



1. Thiii hn giai quyet: 15 ngay lam viGc ke 	lyre 	chi ho so hop 1. 



2. So' &I Quy trinh giii quyet: 



Cac bhieut 
that 	n 



• 
Nei dung ding viec 	0  '‘I„- 



,Tra6knhi m 
gitiiiity 



Thoi gian 
thin hien 



Wrong dan, tier) than he so m Phvc 
coa t6 chirc, cá nhan vv hanh chinh 



cong dm tinh 
1/2 ngay 



B2 
Van phOng SO 1/2 ngay Tie') than  ha so 



B3 



ir 



Ph6ng Quan 19 . 
11,5 ngay 



ThAm dinh hii sa ya 
tham dinh thvc te 



nang lugng 



4! 
yea can I 	Dvt you cau 



L. 
Khong dat 4—  



B4 K9 duyet ho sa 	. ;,---o. 
_ ---------- 



Lath dao Sos 
Cong Thuang 



2 ngay 



B5 NW he sancect 
,i. 	 



qua 1/2 ngay --÷ Van pheng So' 



B6 
7-------Tra Trung tam Phvc 



vv hanh ohinh 
c6ng caa tinh 



Kh6ng tinh kat qua cho tó chat, ca. 
than then gian  
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3. Dien giai so' dO • • 
. A 	A • X a) Ti p nhan ho so' 



- TA chic, cá nhan nOp ha So trot flop hoc gni 'qua throng buu din tori Trung 
tam Plum vu hanh Chinh .cong cnatinh hoc nye tuyan ten cAng dich vv Gong. 



- Dai din ena.:SO Cana T1-17trang thuemg ttvc tai Trung tam Phoc Ira hanh chinh 
cang,tinh tlure hien kiain tra thanh phan, sA luong ha so. Nau day dü theo quy dinh 
thi tip than, gni gray hen/ma hA so cho t6 a-tire/ea nhan, chuyan ho so cho nhan vien 
btru chinh tai Trung tam Plum vv hanh chinh cong chuyen hA so ve Van phang set 
trong \Tong V2 ngay, van thu Van pheing ser ban giao ha so cho phOng Quart lY nang 
lucmg trong theri gian '/2 ngay. Nau ho so chua day du thi dai din dm. Ses Cong 
Thucmg thuemg true tai Thing tam Phoc vi hanh chinh tong tinh lp phiau huong 
dan hoan thien hA so cho t6 chirc/ca nhan. 



b) ThAm dinh vã xem xet, 147 duyiet hA 



Trong then han 11,5 ngay lam viec kA tü khi nhan ha so, phong Quart 11,  rang 
lugng tham dinh ha so. Truemg hop ho so khang dat yeu eau thi tra lai ha so kern 
theo thong bao bang van ban neu r5 lY do chuyan Van ph6ng Ser gui Trung tam Phoc 
vv hanh chinh &Ong de thong bao cho to chirc, cang dan. Twang hop Ito so dal yeti 
cau thi do thao Giay phép trinh Lath ciao set ky duyet. 



Trong thai han 2 ngay lam viec, Lath dao se; xem xet duyet hA so nAu kat 
qua tham dinh dat; neu khang dat lath dao set chuyen lai cho pheing Quart 1Yr nang 
lugng- va neu r5 lY do. 



c) Tra ket qua 



, BO pWart tra kat qua Trung tam Phoc vi hanh chinh ding cüa tinh nhan hA 
sa/ket qua tir Van phemg ser va tra ha sa/ket qua cho to chic, cá nhan trot flap tai 
Trung tam Phoe vi hanh chinh ding hoac qua dich vi buu chinh cong ich. 
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VIII. ThU tyc: Cap sita doi, bo sung Giay phop hoat dOng phan phOi din den 
cpdináp35kV o 	 ) 



1. Thai hyn giii quyet: 15 ngay lam viee 	itc,-rigay4-1ho so hop le. 



2. So d Quy trinh giai quyet: 



Cac butt 
thtyc hien 



- Nei dung cling viec 
:t 



skerVe1i nipem 
31ien 



Thai gian 
thyc hien 



* 
Trung tam Phue 
vu hanh chinh 
cong caa tinh 



1/2 ngay 



B1 
Huang clan, tip nhan ha so 



dm t6 chIrc, cá nh'an 



B2 
Tip nhan ha sa 	j__0. 



_ 
Van pheng Ser 1/2 ngay 



if 



PhOng Quan 19 



11,5 ngay 



Tham dinh ha sa va 



B3 
tham dinh thuc te 



L nang lugng 



4, 
7, 1  Thong dat yeu c —  au -4  Bat yeu eau 	1 



1,  



B4 Ky duyet ha so 
----------- 



Landao Set , 	h 
Cong Thucmg 



2 ngay 



Jr 



 	Van phang S& 1/2 ngay B5 Nhan he soiket qua 



Trung tam Phuc 
vy hanh chinh 
cling dm tinh 



1Chong tinh 
thai gian B6 



Ira ket qua cho t6 chirc, ca. 
nhan 



. _ 
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3. Dien giai so'da 



a) Tip nhan ha so 



- To chirc, cá nhan nOp ha sd true tip hoac gin qua &rang butt din tai Trung 



tam Phac vii hanh chinh .cong citatinh hoac truc tuyen ten c6ng dich vt ding. 



- Dai di'en cüa Set °Ong Thuang thuemg truc tai Trung tam Phuc vi hanh chinh 



cOng etinh &tut hien ,kienttra thanh phan,,so lugng ha so. Neu day 	theo quy dinh 
thi tip nh4n, gUi giay hcnima ho so cho to chirc/ca nhan, chuyen ha so cho nhan vien 
buu chinh tai Trung tam Phac vv hanh chinh c6ng chuyen ha so' ve Van pheng sof 
trong yang 1/2  ngay, van thu Van pilling kr ban giao ha so cho phong Quan 15,  Wang 



lugng trong thed gian 1/2  ngay. Neu M so chua day dit thi dai din cita S& Cong 
Thucmg thueng true tai Trung tam Phuc vi hanh chinh ding tinh lap phial huang 
dan hoan thien ha so cho t6 chirc/ca nhan. 



b) Thim dinh vi xem xet, 147 duy0 ha so. 



Trong th&i han 11,5 ngay lam viec ket  khi nhan ha so, phong Quan 
lucmg tharn dinh h6 so. Truang hgp ho so khong dat yeu cau thi tra lai ho so kern 
theo thong bao bang van ban neu rO lY do chuyen Van phong Sec gui Trung tam Phue 
\Ty hanh chinh cong de th6ng bao cho to chirc, c6ng dan. Truemg hop hO so dat you 
cau thi du thao Giay phop trinh Lanh dao ser kY duyet. 



Trong tiled han 2 ngay lam viec, Lanh dao se( xem xet kYr duyet ha so nu kat 
qua tham dinh dat; neu khong dat lanh 40 se( chuyen lai cho phong Quan 1' hang 
luong va neu rö ly do. 



c) Tri ket qui 



, BO phan tra kat qua Trung tam Phue vu hanh chinh ding cUa tinh nhan ha 
so/ket qua tir Van phong s& va tra ho scilicet qua cho to eta:re, cá nh'an five tiep tai 
Trung tam Phuc vv hanh chinh Gong hoc qua dich IT but chinh ding ich. 
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IX. Thu tyc: Cap Giay chang nhan dü dieu kien an toan thac pham dôi vOl ca 
sef san xuat, kinh doanh thac pham 	 oNN 774  



41 * 
1. Thai han giai quyet: 20 ngay lam vie 	4wriC:77:-gayligandu ho so hap le. 



2. So.  de Quy trinh giãi quyet: 



Cac but 
thvc hien 



4,,4, 
Nei dung cling viec 



rie----- 
4,,,-- . 	' 	- • iem 



lit 	ien 
Thai  gian 
thvc hien 



B1 
, 	Huang 



* 



Trung tam Mc dan, hap nhan h6 scr 
dm 



.. 



t6 chirc, ca nhan vit hanh chinh 
Gong dm tinh 



1/2 ngay 



B2 
Van pining SO 1/2 ngay I Tier) than h6 so 



_ 	_.... 	— 



B3 



Khong dat 



PliOng Kg thuat 



16,5 ngay 



Tham 
tham 



dinh 
dinh 



he sa va 
thvc ta 



an toan - Mei 
trutmg 



Dat yen au you eau 4--' 



B4 cZ 	KY duyet he sa L'a'nh dao Sec 2 ngay 
Citing Thucmg 



B5 Nhan 
1' 



ha sa/kat qua 	1 --* 1 Van phOng Sor 1/2 ngay 



B6 
7 ,--- 	Tra 



--,_ 
r 



Trung tam Phve 
vv hanh chinh 
Gong cila tinh 



Khong tinh 
thoi gian  



kat qua cho 
nhan 



to chirc,--c-a--  
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3. Din giai so' dO .  



a) Tip nhan hso 



- Tachüc, eá nhan nap ha so nye tip hoc gin qua &rang butt dien tai Trung 
tam Phyc vy hanh chinh &fang cUa tinh hoc tryc tuyen ten cang dich vu Cong. 



- Dai din cüa Se( Cong Thucmg thuemg tryc tai Trung tam Phyc vy hanh chinh 
cong,tinh dux hien,lciern tra titbit phan,,th luang h6 so. Neu day 	theo quy dinh 
thi bop nhan, gun giay hen/ma ho so cho to chirc/ca nhan, chuyen ho so cho nhan vien 
buu chmh tai Trung tam Phyc vi hanh chinh c8ng chuyen ho so ve Van phong so 
trong yang V2 ngay, van this Van phong so• ban giao ho so cho phong K thuat an toan 
- Mai truemg trong thai gian V2 ngdy. Neu ho so chua day du thi dai din 	COng 
Thuang thuang true tai Trung tam Phuc vy hanh chinh clang tinh lp phial huong 
clan hoar' thien ha so cho tã chirc/ca nhan. 



b) Tham dinh vã xem xet, k3"7-duyit ha so' 



Trong that; han 16,5 ngay lam viec ka ta khi nhan hasa, phong K thuat an 
toan - Moi truang tham dinh ho so. Twang hap ho so lchong dat you cau thi tra lai ho 
so kern theo thong bao bang van ban nou rod 157 do chuyen Van phong SO gui Trung 
tam Phyc,  vv hanh chinh ding de thong boo cho to chile, cong dan. Tnremg hap ho so 
dat yeu cau thi dy thao Giay chung nhan trinh Lanh dao set 1(.3",  duyet. 



Trong thai han 2 ngay lam viec, Lanh dao set xem xet 1(5,  duyet ha so lieu kat 
qua tham dinh dat; nett lchong dat lanh dap so.  chuyen lai cho phOng Ky thuat an toan 
- Moi truang va nett r6 15/ do. 



A c) Tra ket qua 



B'<) phan tra kOt qua Trung tam Phyc v1T hanh chinh ding cUa tinh nhan ha 
sa/ket qua tix Van ph6ng ser va tra h6 scilicet qua cho th chirc, cá nhan tryc flop tai 
Trung tam Phyc vv hanh chinh dog hoac qua dich vi btru chinh cling ich. 
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TIPtgaixaitanA  du ha so hop le. 



X. Thti tvc: Cap lai Giay chimg nh'an dü diau kien an toan thvc pham d'ai vói 



co sa san xuat, kinh doanh thvc pham 



1. Thai h4n giai quyet: 03 ngay lam vie 



2. So' da Quy trinh giai quyet: 



Cac but 
dive WO NOi dung cong VieC 



4\ it 
• 



,c, 	hien' 
z?, 	wn 



Thel gian 
thtrc MO 



B1 
iii"----  



* 
rung tam Phuc Huemg 



__________ — 
dAm tib nhan WO so 



dm t6 chic, cá nhan vu hanh chinh 
ceing dm tinh 



1/2 ngay 



B2 
1 



T]IT  
Tip nhAn ha so __, Van phong So 1/2 ngay 



B3 



Khong dat 



•.Phong Kg thuat 
an toan - Med 



truong 
1 ngay 



yeti cau 
, 



I 



ThAm clinh 



DAt 



ha so 



- 



yen cau 



4. 



i 
i 



, 



; 



B4 Ky duyt ho so —4. Lanh dao SO 
C6ng Thuong 



1/2 ngay 



135 



4. 
—0•Van ph6ng Se( 1/2 ngay r 



, 
Nhan WO so/ket qua 



B6 ( 
Trung tam Phve 
vv hanh chinh 
ding dm tinh 



Khg an tinh 
tiled gian 



Tra ket qua cho 
nhan 



to chirc, ca. 
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3. Dien giai so da 



a) Tip nhan ha so' 



- To chirc, cá than nOp h8 sd ,truc tip hoc giri qua duong buu din tea Trung 
tam Phoc vi;' hanh chinh ding eüa tinh hoe troc tuyen tren cang dich vo ding. 



- Dai din cüa SiO Cong Thubmg thuong tivc tai Trung tam Phoc vi hanh chinh 
congyinh thoc hien plciem.tra thanh phan,,s6 lugng ho so. Neu day 	theo quy dinh 
thi tip nhan, 	giay hen/ma ha so cho to chirc/ca nhan, chuyen ha so cho than vien 
buu ch1nh tai Trung tam Phoc vv hanh chinh cong chuyen h8 so ve Van phong so 
trong yang 1/2  ngay, van thu Van phong sec ban giao ho sa cho pheng K thuAt an toan 
- Med tnrang trong thin gian 1/2  ngay. Neu ha so chin day dü thi dai  din cüa So Cling 
Thuong thuong troc tai Trung tam Phoc vo hanh chinh cong tinh lap phieu huong 
clan hoan thiOn ho so cho to chirc/ca nhan. 



b) Tham dinh vã xem xet, kY duyet ha so 



Trong thbi han 1 ngay lam viec ke tir khi nhan ho so, phong K thuAt an toan - 
Mai truang thAm dinh ha so. Tnremg hop ha so khong dat you cu thi tra lai ha so 
kern theo thong bao bang van ban neu rO lY do chuyen Van phong SO gin Trung tam 
Phoc vi hanh chinh cong a thong bao cho t6 chuc, Gong dan. Truang hap ho so dat 
yeu cau thi du thao Giay chimg nhan trinh Lath dao set k duyet. 



Trong thai han 1/2  ngdy lam vice, Lanh dap sar xem xet duyetThalo4u ket 
qua tham dinh dat; neu khong dat lanh dap se( chuyen lai cho phi:mg JC:thualarttoan 
- Moi trubmg va neu rö IY do. 



c) Tri ket qui 



BO phan tra ket qua Trung tam Phoc vv hanh chinh cong baa. Ainh-tillan het 
so/ket qua tir Van phong so va tra ha so/k& qua cho t6 chIrc, cá nhan trite tier) tai 
Trung tam Phoc vv hanh chinh cong hoac qua dich vo buu chinh cong ich. 
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DANE! MVC THU TVC HA 
cU 



(Ban hank kern theo Quyet dinh s 



A. THU TUC  HANH CHiNH CAP T 



Phy lye III 
Al BO THUQC PITSM VI CEIliC NANG QUAN Lt 
UTING TENTH HA! DUtiNG 
ay(Rthcing 3 nam 2019 cita Cl-in tich UBND tinh Hai Thiang) 



STT SO hi scr TTHC Ten thii tyc hanh chinh 
Ten VBQPPL quy dinh viec WM ho 



thii tyc hinh chinh 



I. LINT! WC DIEN 



1 HDU-281098 Cap Giay phop ban le then den cap dien áp 0,4kV 



Thong tu s6 36/2018/TT-BCT ngay 
16/10/2018 cda BO,  truong BO Cong 
Thucmg quy dinh ve trinh tu, thil tuc 
cdp, thu h6i gikr phdp hoat dOng dien 
Arc. 



2 HDU-281100 Cap sira d6i, b6 sung Gidy phop ban le then den cap dien ap 0,4kV 



3 HDU-281102 Cap Giay phep tu van chuyen nganh dien lye den 35kV 



4 HDU-281104 Cap sfra d6i, b6 sung Giay phep tu vart chuyen nganh dien hie den 35kV 



5 HDU-281105 Cap Giay phep phan phoi dien den 35kV 



6 HDU-281107 Cap sira dal, bid sung Giay phop phan phiSi then den 35kV 



7 HDU-281108 Cap Giay phep phat dien dual 3MW 



8 HDU-281110 Cap sira &Si, b6 sung Gray phop phat then dual 3IVINV 



9 HDU-281111 Thu Nil Gidy phep hoat dOng dien lye 



H. LINT! WC AN TOAN THVC PHAM 



-rm.., ...„, , „ 
Cap Giay chimg nhaer at an c 	s 	di'eu kien an toan thuc pham &Si vial co. sä Thong ta s6 43/2018/TT-BCT ngay 



i 	: 	' . 	Iti 	11.1111• 	ill 	;11 .  
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san xu'at, eh e bien thvc pham “. ,i. 	-- 	....rt 



Thuang quy dinh ve quan 19 an toan 
thvc pham thuOc trach nhiem dm BO 
cong  Thtrang  



2 HDU-281133 Cap 1 	g ai Giay chim 	nhan ca s& da dieu kin in' toan thvc pham doi vai ca , 	t 	..., 	• 
set san xuat, che bien thvc pham 	 ;1  



3 HDU-281135 Cap Glar y chfrng nhan CO sa dil dieu kin an toan thvc pliamTheii ved ca ser 
kinh doanh thvc pham 	 a 



4 HDU-281137 
Cap lai Giay chimg nhan co s&dil dieu kien an toan thvc pham d&vai ca 
set kinh doanh thvc pham 
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